
STT Tên	Thánh Họ Tên Lớp
1 Maria Nguyễn	Bảo	Gia An Ấu	Nhi	2A
2 Catarina	 Bùi	Khánh An Ấu	Nhi	2A
3 Maria	 Nguyễn	Minh Anh Ấu	Nhi	2A
4 Têrêsa Dương	Huỳnh	Ngọc Anh Ấu	Nhi	2A
5 Maria	 Nguyễn	Phạm	Quỳnh Anh Ấu	Nhi	2A
6 Vincentê Nguyễn	Xuân Anh Ấu	Nhi	2A
7 Têrêsa Nguyễn	Phạm	Phương Anh Ấu	Nhi	2A
8 Phêrô	Tôma	Thiện Võ	Hòa Anh Ấu	Nhi	2A
9 Têrêsa Mai	Dương	Hoàng Anh Ấu	Nhi	2A
10 Giuse	 Đặng	Minh Đăng Ấu	Nhi	2A
11 Giuse	 Nguyễn	Công Danh Ấu	Nhi	2A
12 Vinh	Sơn Nguyễn	Hoàng	Phúc Điền Ấu	Nhi	2A
13 Têrêsa Trần	Bảo Hân Ấu	Nhi	2A
14 Têrêsa Nguyễn	Ngọc Hân Ấu	Nhi	2A
15 Maria	 Trịnh	Gia Hân Ấu	Nhi	2A
16 Anna	 Phạm	Ngọc	Bảo Hân Ấu	Nhi	2A
17 Giuse	 Nguyễn	Trí Hiếu Ấu	Nhi	2A
18 Martin	 Nguyễn	Hoàng Huy Ấu	Nhi	2A
19 Phero	 Lê	Thanh	 Huy Ấu	Nhi	2A
20 Maria	 Nguyễn	Thị	Ngọc Lam Ấu	Nhi	2A
21 Maria	 Đinh	Đoàn	Phương Lan Ấu	Nhi	2A
22 Antôn	 Nguyễn	Minh Long Ấu	Nhi	2A
23 Roma	Lima Nguyễn	Thanh Ngân Ấu	Nhi	2A
24 Anna	 Bùi	Gia Nghi Ấu	Nhi	2A
25 Maria	 Trần	Vũ	Phương Ngọc Ấu	Nhi	2A
26 Maria	 Nguyễn	Thái	Thảo Nguyên Ấu	Nhi	2A
27 Giuse	 Bùi	Thiên Phúc Ấu	Nhi	2A
28 Têrêsa Nguyễn	Bích Phương Ấu	Nhi	2A
29 Anna	 Hồ	Bảo Quyên Ấu	Nhi	2A
30 Giuse	 Nguyễn	Quang Thái Ấu	Nhi	2A
31 Gioan	 Nguyễn	Minh Thiên Ấu	Nhi	2A
32 Giuse	 Lê	Phước Thịnh Ấu	Nhi	2A
33 Têrêsa Ngô	Ngọc	Bảo	 Trân Ấu	Nhi	2A
34 Maria	Têrêsa Nguyễn	Ngọc	Bảo	 Trân Ấu	Nhi	2A
35 Đaminh	 Trần	Anh Tú Ấu	Nhi	2A
36 Giuse	 Nguyễn	Tuấn Tú Ấu	Nhi	2A
37 Maria	 Trần	Khải Tú Ấu	Nhi	2A
38 Anna	 Nguyễn	Thanh Tú Ấu	Nhi	2A
39 Phanxicô	Assisi Trần	Đức Tuấn Ấu	Nhi	2A
40 Maria	 Trần	Ngọc	Thảo	 Vi Ấu	Nhi	2A



STT Tên	Thánh Họ Tên Lớp
41 Giuse Vũ	Nguyễn	Nhật An Ấu	Nhi	2B
42 Maria Nguyễn	Thanh	Thảo An Ấu	Nhi	2B
43 Giuse Nguyễn	Tuấn Anh Ấu	Nhi	2B
44 Maria Bùi	Hoàng	Ngọc Anh Ấu	Nhi	2B
45 Têrêsa Nguyễn	Thị	Diệu	 Anh Ấu	Nhi	2B
46 Têrêsa Nguyễn	Quỳnh Anh Ấu	Nhi	2B
47 Maria Nguyễn	Minh	 Anh Ấu	Nhi	2B
48 Maria Hoàng	Thụy	Nhật Anh Ấu	Nhi	2B
49 Giuse Phạm	Hoàng	Gia Bảo Ấu	Nhi	2B
50 Giuse Nguyễn	Minh Đăng Ấu	Nhi	2B
51 Cecilia	 Phạm	Ngọc	Tâm	 Đoan Ấu	Nhi	2B
52 Têrêsa Phan	Ngọc	Bảo Hân Ấu	Nhi	2B
53 Anna Phạm	Gia Hân Ấu	Nhi	2B
54 Giuse	Maria Đoàn	Việt Hoàng Ấu	Nhi	2B
55 Phaolo Nguyễn	Tiến Hưng Ấu	Nhi	2B
56 Maria Nguyễn	Ngọc	Minh Hương Ấu	Nhi	2B
57 Maria Đỗ	Ngọc	Kim Khánh Ấu	Nhi	2B
58 Maria Phạm	Vũ	Khánh Linh Ấu	Nhi	2B
59 Gioan	Baotixita Lê	Quang Minh Ấu	Nhi	2B
60 Maria Nguyễn	Ngọc	Bảo Ngân Ấu	Nhi	2B
61 Maria Nguyễn	Hồng Ngọc Ấu	Nhi	2B
62 Phêrô Phạm	Hoàng	 Nguyên Ấu	Nhi	2B
63 Giuse Huỳnh	Minh	 Nhật Ấu	Nhi	2B
64 Têrêsa	Avila Đinh	Thụy	Phương Nhi Ấu	Nhi	2B
65 Maria Bùi	Thị	Hoàng Nhi Ấu	Nhi	2B
66 Maria Nguyễn	Ngọc	 Như Ấu	Nhi	2B
67 Giêrônimô Đặng	Hoàng	Gia Phát Ấu	Nhi	2B
68 Phêrô Nguyễn	Gia Phú Ấu	Nhi	2B
69 Phanxico	Assisi Nguyễn	Quốc	Thiên Phú Ấu	Nhi	2B
70 Nguyễn	Thiên Phúc Ấu	Nhi	2B
71 Maria Trương	Nữ	Thanh Tâm Ấu	Nhi	2B
72 Maria	Teresa Vũ	Quỳnh	Thu Thảo Ấu	Nhi	2B
73 Maria Nguyễn	Thùy	Bảo Trân Ấu	Nhi	2B
74 Augustinô Vũ	Nguyễn	Thanh Tùng Ấu	Nhi	2B
75 Maria Nguyễn	Thu Uyên Ấu	Nhi	2B
76 Maria Phạm	Bùi	Thanh Xuân Ấu	Nhi	2B


